
UBND TỈNH KON TUM 

BAN DÂN TỘC 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /BDT- HCTH Kon Tum, ngày      tháng     năm  

V/v báo cáo các nội dung  

công khai, minh bạch 

 

 

Kính gửi: Thanh tra tỉnh. 

 

 Căn cứ Công văn số 888/TTr-NV3 ngày 28 tháng 5 năm 2022 của Thanh 

tra tỉnh về việc báo cáo kết quả công khai, minh bạch năm 2022; 

Ban Dân tộc báo cáo bổ sung một số nội dung về kết quả công khai còn thiếu 

trong kỳ, cụ thể như sau: 

(có biểu chi tiết kèm theo). 

Ban Dân tộc báo để đơn vị biết, tổng hợp theo quy định./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, HCTH. 

 KT.TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

Hà Hồng Duy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 06 01 2023



Đơn vị: BAN DÂN TỘC TỈNH KON TUM 

 

PHỤ LỤC 

Báo cáo kết quả công khai, minh bạch năm 2022 tại Ban Dân tộc 

(Kèm theo Công văn số       /BDT-HCTH ngày       tháng 01 năm 2023 của Ban Dân tộc) 

 

Tiếp tục công khai, minh bạch các nội dung: 

 

STT 
Lĩnh vực/ Nội 

dung 

Thời điểm 

công khai 
Hình thức Văn bản công khai 

Đường link công khai trên 

Cổng/trang TTĐT (áp dụng 

công khai trên cổng/trang TTĐT) 

1 
Quy hoạch - Kế 

hoạch 

Khi có văn 

bản ban hành 
Trang TTĐT  

https://www.bandantoc.kontum.go

v.vn/quy-hoach-ke-hoach/ 

2 

Đào tạo, bồi 

dưỡng, giải quyết 

chế độ, nâng bậc 

lương, nâng 

ngạch, đánh giá, 

xếp loại công 

chức, viên chức; 

nghỉ hưu đối với 

cán bộ, công 

chức; luân chuyển 

cán bộ; 

Chậm nhất 3 

ngày làm 

việc kề từ 

ngày có văn 

bản được 

ban hành 

Bằng văn bản 

- Kế hoạch số 105/KH-BDT ngày 

28/12/2021 của Ban Dân tộc. 

- Quyết định số 420/QĐ-UBND, ngày 

21/7/2022 của UBND tỉnh Kon Tum; 

Quyết định số 497/QĐ-SVN, ngày 

27/12/2021 của Sở Nội vụ; Quyết định 

số 124/QĐ-BDT ngày 21/12/2021 của 

Ban Dân tộc; Quyết định số 53/QĐ-

BDT ngày 10/5/2022 của Ban Dân tộc; 

Quyết định số 71/QĐ-BDT ngày 

28/7/2022 của Ban Dân tộc; Quyết định 

số 98/QĐ-BDT ngày 7/10/2022 của 

Ban Dân tộc; Quyết định số 149/QĐ-

BDT ngày 29/12/2022 của Ban Dân 

tộc. 
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2 

- Thông báo số 31/TB-BDT ngày 

07/12/2022 của Ban Dân tộc. 

- Quyết định số 68/QĐ-BDT ngày 

20/7/2022 của Ban Dân tộc. 

- Công văn số 1484/BDT-HCTH, ngày 

29/12/2022 của Ban Dân tộc 

3 
Vấn đề khiếu nại 

tổ cáo 

Chậm nhất 3 

ngày làm 

việc kề từ 

ngày có văn 

bản được 

ban hành 

Bằng văn bản 
Báo cáo số 224/BC-BDT ngày 

14/12/2022 của Ban Dân tộc 
 

4 
Quy chế làm việc 

của Ban Dân tộc 

Chậm nhất 3 

ngày làm 

việc kề từ 

ngày có văn 

bản được 

ban hành 

Niêm yết tại 

trụ  sở cơ quan 

Quyết định số 93/QĐ-BDT, ngày 

21/10/2022 của Ban Dân tộc 
 

5 

Văn bản điều 

hành của cấp trên 

liên quan đến đơn 

vị 

Khi có văn 

bản ban hành 
Trang TTĐT  

https://www.bandantoc.kontum.go

v.vn/thong-tin-chi-dao-dieu-hanh/ 

6 
Nghỉ hưu trước 

tuổi 

Chậm nhất 3 

ngày làm 

việc kề từ 

ngày có văn 

bản được 

ban hành 

Bằng văn bản 
Công văn số 1214/BDT-HCTH ngày 

07/11/2022 của Ban Dân tộc 
 



3 

7 

Thông báo kết quả 

đánh giá, xếp loại 

chất lượng cán bộ 

công chức 

Chậm nhất 3 

ngày làm 

việc kề từ 

ngày có 

thông báo 

ban hành 

Bằng văn bản 
Thông báo số 31/TB-BDT, ngày 

07/12/2022 của Ban Dân tộc 
 

8 

Các thủ  tục  hành  

chính chuẩn hóa 

thuộc phạm vi 

quản lý nhà nước 

của ngành Dân tộc 

Ngay sau khi 

ban hành 

Quyết định 

số 865 /QĐ-

UBND; 

Quyết định 

số 224 /QĐ-

UBND; 

Quyết định 

06/QĐ-

UBND (CT) 

Niêm yết tại 

trụ sở cơ quan; 

Công khai trên 

Trang TTĐT 

- Quyết định số 865 /QĐ-UBND ngày 

18 tháng 12 năm 2019 của Chủ tịch Uỷ 

ban nhân dân tỉnh Kon Tum 

- Quyết định số 224 /QĐ-UBND ngày 

05 tháng 5 năm 2021của Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh Kon Tum 

- Quyết định 06/QĐ-UBND(CT) ngày 

10/01/2022 về công bố Danh mục thủ 

tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực công 

tác dân tộc thuộc thẩmquyền giải quyết 

của cơ quan hành chính nhà nước các 

cấptrên địa bàn tỉnh Kon Tum 

http://bandantoc.kontum.gov.vn 

 

9 

Công khai bản kê 

khai tài sản, thu 

nhập của người có 

nghĩa vụ kê khai 

TSTN tại Thanh 

tra tỉnh 

Chậm nhất 3 

ngày làm 

việc kề từ 

ngày có 

thông báo 

ban hành 

Niêm yết tại 

trụ sở cơ quan 

Công văn số 1282/BDT-HCTH, ngày 

18/11/2022 của Ban Dân tộc 
 

10 
Báo cáo công tác 

PCTN 

Hằng tháng, 

Quý III, 9 

tháng và năm 

2022  

Trên hệ thống 

IOFFICE 

- Báo cáo hằng tháng theo hệ thống: 

https://hethongbaocao.kontum.gov.vn 

- Báo cáo Quý III, 9 tháng: Văn bản sổ 

1253/BDT-HCTH ngày 11/11/2022 của 

Ban Dân tộc 

- Báo cáo năm 2022: Văn bản số 

 

http://bandantoc.kontum.gov.vn/
https://hethongbaocao.kontum.gov.vn/


4 

225/BC-BDT ngày 19/12/2022 của Ban 

Dân tộc 

11 
Công khai tài sản 

công; NSNN 

Công khai 

thường 

xuyên, công 

khai tại các 

cuộc họp 

giao ban 

Niêm yết tại cơ 

quan Ban Dân 

tộc 

- Báo cáo số 12/BC-BDT, ngày 

19/01/2022 của Ban Dân tộc về tình 

hình thực hiện kinh ph íngân sách nhà 

nước từ ngày 01/01/2021 đến ngày 

31/12/2021 và Kế hoạch giao chỉ tiêu 

năm 2022. 

- Báo cáo số 48/BC-BDT, ngày 

19/4/2022 của Ban Dân tộc về tình hình 

thực hiện kinh phí ngân sách nhà nước 

từ ngày 01/01/2022 đến ngày 18/4/2022 

- Báo cáo số 98/BC-BDT, ngày 

8/7/2022 của Ban Dân tộc về tình hình 

thực hiện kinh phí ngân sách nhà nước 

từ ngày 01/01/2022 đến ngày 

30/06/2022 

- Báo cáo số 165/BC-BDT, ngày 

17/10/2022 của Ban Dân tộc về tình 

hình hình thực hiện kinh phí ngân sách 

nhà nước từ ngày 01/01/2022 đến ngày 

15/10/2022 

 

12 

Quy chế tiếp nhận 

và xử lý thông tin 

qua đường dây 

nóng và hộp thư 

công vụ tại Ban 

Dân tộc tỉnh Kon 

Khi có quyết 

định ban 

hành 

Trang TTĐT 
Quyết định số 102/QĐ-BDT, ngày 

8/11/2021 của Ban Dân tộc 

https://www.bandantoc.kontum.go

v.vn/thong-bao/Quy-che-tiep-

nhan-va-xu-ly-thong-tin-qua-

duong-day-nong-va-hop-thu-

cong-vu-tai-Ban-Dan-toc-tinh-

Kon-Tum-2307 



5 

Tum 

13 
Đường dây nóng 

và hộp thư điện tử 

Công khai 

thường 

xuyên 

Trang TTĐT  

https://www.bandantoc.kontum.go

v.vn/thong-bao/Thong-bao-so-

dien-thoai-duong-day-nong-va-

hop-thu-dien-tu-cong-vu-Ban-

Dan-toc-852 

14 Lịch tiếp công dân Khi ban hành Trang TTĐT  

https://www.bandantoc.kontum.go

v.vn/thong-tin-chung/Lich-tiep-

cong-dan-tai-tru-so-co-quan-Ban-

Dan-toc-nam-2022-2367 

15 

- Thông tin phổ 

biến, hướng dẫn 

thực hiện pháp 

luật, chế độ, chính 

sách đối với 

những lĩnh vực 

thuộc phạm vi 

quản lý của cơ 

quan nhà nước.  

- Thông tin về 

chức năng, nhiệm 

vụ, quyền hạn, cơ 

cấu tổ chức của cơ 

quan và của đơn 

vị trực thuộc; 

nhiệm vụ, quyền 

hạn của cán bộ, 

công chức trực 

tiếp giải quyết các 

công việc của 

Khi ban hành Trang TTĐT  

-

https://www.bandantoc.kontum.go

v.vn/thong-tin-du-an/ 

- 

https://www.bandantoc.kontum.go

v.vn/gioi-thieu/Chuc-nang,-

nhiem-vu-288 

- 

https://www.bandantoc.kontum.go

v.vn/gioi-thieu/To-chuc-bo-may-

289 

- Trang thông tin điện tử Ban Dân 

tộc thuộc Cổng thông tin điện tử 

tỉnh Kon Tum. Quản lý và nhập 

tin: Ban Dân tộc, số 163 - Bà 

Triệu - Thành phố Kon Tum - 

Tỉnh Kon Tum  

Điện thoại: 02603.866.127 - Fax: 

02603.866.127 - Email: 

bandantoc-kontum@chinhphu.vn. 

https://www.bandantoc.kontum.gov.vn/gioi-thieu/Chuc-nang,-nhiem-vu-288
https://www.bandantoc.kontum.gov.vn/gioi-thieu/Chuc-nang,-nhiem-vu-288
https://www.bandantoc.kontum.gov.vn/gioi-thieu/Chuc-nang,-nhiem-vu-288
https://www.bandantoc.kontum.gov.vn/gioi-thieu/To-chuc-bo-may-289
https://www.bandantoc.kontum.gov.vn/gioi-thieu/To-chuc-bo-may-289
https://www.bandantoc.kontum.gov.vn/gioi-thieu/To-chuc-bo-may-289
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Nhân dân. 

- Tên, địa chỉ, số 

điện thoại, số fax, 

địa chỉ thư điện tử 

của cơ quan nhà 

nước hoặc người 

làm đầu mối tiếp 

nhận yêu cầu cung 

cấp thông tin;... 

 


